ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TỈNH VĨNH PHÚ
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 108/QĐ-UB 
                  Việt Trì, ngày 24 tháng 01 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc ban hành quy định về quản lý và điều hành ngân sách năm 1996

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ  tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 1996;


- Căn cứ Quyết định số 1356 TC/QĐ/NSNN ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 1996.


- Căn cứ Thông tư số 01/TC-NSNN ngày 03/01/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996.


- Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch và Giám đốc Sở Tài chính vật giá.






QUY ẾT Đ ỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phú quản lý và điều hành ngân sách năm 1996.

Đi ều 2. Các ông chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch, Giám đốc Sở Tài chính vật giá,   Cục trưởng  Cục thuế, Cục trưởng  Cục đầu tư phát triển, Giám đốc các sở, ban, ngành trực thuộc UBND t ỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện kể từ ngày 01/01/1996.



TM UỶ BAN NH ÂN D ÂN TỈNH VÍNH PHÚ





CH Ủ T ỊCH




      Nguyễn Văn L âm


                                (Đ ã k ý)

QUY Đ ỊNH C ỦA UBND T ỈNH V ÍNH PH Ú

Về quản lý và điều hành ngân sách năm 1996

( ban hành kèm theo Quyết định số 1087/Q Đ-UB ngày 24/1/1996)

Căn cứ Quyếtđịnh số 861/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01TC/NSNN ngày 03/01/1996 của Bộ Tài chính về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách 1996. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Phú quy định về quản lý và điều hành ngân sách năm 1996 như sau:


I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Quản lý và điều hành ngân sách năm 1996 đảm bảo tăng cường quyền hạn và trách nhiệm cho ngân sách cấp huyện, xã theo hướng ổn định nguồn thu, tỷ lệ điều tiết và nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyên, xã tạo điều kiện cho chính quyền cấp huyện, xã chủ động điều hành ngân sách của mình.

- Trên cơ sở tổng mức thu trên địa bàn đã được HĐND tỉnh thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh giao mức thu cụ thế cho các đơn vị trực thuộc tối thiểu bằng số HĐND tỉnh thông qua. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị địa phương, có thể giao mức phấn đấu cao hơn.

- Về chi: Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch chi XDCB và chi thường xuyên cho từng đơn vị phù hợp với kế hoạch chi đã được HĐND tỉnh thông qua.

- Các đơn vị được giao kế hoạch thu  phải phấn đấu tăng thu để đảm bảo các yêu cầu chi. Các đơn vị được giao kế hoạch chi phải chi đúng kế hoạch, đúng mục đích, phấn đấu tiết kiệm chi và chi có hiệu quả.

II. VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH

A. VỀ THU

- Trên cơ sở kế hoạch thu đã được Chính phủ giao và HĐND tỉnh phê chuẩn, Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch thu cho từng đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị, Cục thuế và Chi cục thuế các huyện thành thị phải bám sát chặt chẽ và có biện pháp khai thác hết các nguồn thu, thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời phải phối kết hợp
 chặt chẽ với các ngành, các cấp để quản lý tốt nguồn thu và phấn đấu tăng thu.

- Chủ tịch UBND các huyện thành thị phải có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã phường và Chi cục thuế huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu đã được UBND tỉnh giao.




B. VỀ CHI:


1.B - Nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh:


1. Cho đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư tập trung thuộc nguồn vốn Nhà nước và các nguồn thu CQSDĐ, tiền thuê đất, thu XSKT, thu tiền bán nhà thuộc SHNN, thu thuế nông nghiệp cây lúa nước.


2. Chi trợ giá theo chính sách: Trợ giá giống gốc, sách báo văn hoá phẩm, trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ miền núi theo công văn số 7464/KTTH ngày 30-12-1995 của Chính phủ.


3. Chi sự nghiệp phát triển kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, và một số sự nghiệp kinh tế khác do các ngành trên tỉnh đảm nhiệm.


4. Chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo (riêng trường đào tạo của huyện do ngân sách huyện chi), sự nghiệp y tế, sự nghiệp VHTT - PTTH - TDTT phần do các ngành trên tỉnh đảm nhiệm.


5. Chi cho sự nghiệp phát triển khoa học.


6. Chi đảm bảo xã hội, phần do các ngành trên tỉnh đảm nhiệm.


7. Chi QLHC gồm:


- Chi cho các QLNN, Đảng, Đoàn thể và các đơn vị HCSN do tỉnh quản lý định mức chi 9,9 tr/biên chế/năm.


- Chi cho hoạt động HĐND gồm: Phụ cấp HĐND tỉnh và chi phí đảm bảo các kỳ họp và một số hoạt động khác của Thường trực HĐND tỉnh.


8. Chi khác ngân sách tỉnh.


9. Chi hỗ trợ quốc phòng, an inh (cấp tỉnh) do ngân sách tỉnh đảm nhiệm.


10. Chi các chương trình mục tiêu:


Trong quá trình thực hiện, sẽ uỷ quyền cho ngân sách huyện chi một số chương trình mục tiêu có quan hệ gắn bó với trách nhiệm của cấp huyện: phủ sóng phát thanh, trùng tu di tích lịch sử, đưa văn hoá thông tin về cơ sở, tăng cường cơ sở vật chất các trường phổ thông cấp 1,2 và nâng cấp các bệnh viện huyện, trạm xá xã.


11. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo từng nhiệm vụ chi cụ thể.


12. Ngoài các khoản thu cố định và thu điều tiết để  lại cho ngân sách huyện. Nếu ngân sách huyện thành thị chưa cân đối các khoản chi theo kế hoạch UBND tỉnh giao thì ngân sách tỉnh cấp bổ sung để cân đối cho ngân sách huyện.


2.B. Nhiệm vụ chi của ngân sách huyện:


1. Ngoài kế hoạch đầu tư theo kế hoạch của tỉnh, UBND huyện quyết định chi xây dựng cơ bản từ nguồn tăng thu ngân sách của huyện, viện trợ của các tổ chức quốc tế, việt kiều ở nước ngoài, các bộ, ngành trung ương hỗ trợ vốn trực tiếp cho ngân sách huyện. Nhưng trước khi thực hiện phải báo cáo thường trực UBND tỉnh biết để theo dõi.


2. Chi sự nghiệp kinh tế phần ngân sách huyện đảm nhiệm gồm:


- Chi sự nghiệp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp (phần vượt thu của ngân sách huyện).


- Chi cho sự nghiệp phát triển thị chính và đô thị (chủ yếu cho các thành phố, thị xã).


- Chi công tác chống bão lụt chủ yếu để phục vụ hội họp, triển khai công việc (những địa phương có đê ghi 20tr, không có đê ghi 10tr).


- Chi duy tu bảo dưỡng giao thông đối với những huyện được giao quản lý đường tỉnh lộ, mức chi 500.000đ/km/năm.


- Ngoài ra ngân sách tỉnh uỷ quyền cho ngân sách huyện chi hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ, phát triển giao thông nông thôn, điện nông thôn.


- Nếu huyện phấn đấu tăng thu, có thể bố trí chi cho các sự nghiệp kinh tế khác của huyện.


3. Chi trợ giá: trợ giá điện ảnh, văn công đối với các xã miền núi không có điện lưới.


4. Chi sự nghiệp đào tạo, VHTT, PTTH, TDTT, phần do ngân sách huyện đảm nhiệm. Riêng chi sự nghiệp VHTT, PTTH, TDTT dành cho ngân sách huyện từ 30-50% mức chi toàn ngành.


5.Chi đảm bảo xã hội bao gồm trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất, quà thăm hỏi ngày Tết, ngày lễ đối với các đối tượng chính sách thuộc huyện quản lý.


6. Chi quản lý hành chính: gồm chi cho các cơ quan QLNN, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp do huyện quản lý. Định mức chi huyện đồng bằng trung du 7,7tr/biên chế/năm, huyện miền núi 12,3tr/biên chế/năm, thành phố 8,6tr/biên chế/năm.


- Chi cho hoạt động HĐND gồm: phụ cấp HĐND huyện và xã, chi đảm bảo các kỳ họp và một số hoạt động khác của HĐND huyện.


7. Chi khác ngân sách huyện: các huyện lớn ghi 50tr, huyện vừa và nhỏ ghi 30tr.


8. Chi một số chương trình mục tiêu nếu được ngân sách tỉnh uỷ quyền.


9. Trả các khoản thu điều tiết và trợ cấp cho ngân sách xã phường.


3.B - Nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn:


1. Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế


2. Chi hỗ trợ sự nghiệp giáo dục


3. Chi phát triển y tế xã (riêng lương cán bộ y tế xã do ngân sách tỉnh chi qua Trung tâm Y tế huyện )


4. Chi phát triển VHTT, truyền thanh, TDTT.


5. Chi các mặt công tác xã hội khác


6. Chi quản lý hành chính ( trong đó có sinh hoạt phí của cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác đoàn thể theo Nghị định 50/CP).


7. Chi XDCB, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội v.v…


III. PHÂN ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC NGUỒN THU


A. NGÂN SÁCH TỈNH


1. Các khoản ngân sách tỉnh được hưởng theo tỷ lệ điều tiết chung của ngân sách nhà nước:


- Thuế doanh thu, lợi tức của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc trung ương, tỉnh quản lý, XN có nguồn vốn đầu tư nước ngoài (trừ lợi tức của đơn vị hạch toán toàn ngành) và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ( trừ thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của liên doanh dầu khí).


- Thuế tài nguyên của các DNNN thuộc TW và tỉnh quản lý.


- Thuế thu nhập


- Thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước của các DNNN thuộc TW và tỉnh quản lý.


2. Các khoản để lại ngân sách tỉnh 100%:


- Thu cấp quyền sử dụng đất.


- Tiền thuê đất (trừ tiền thuê đất của XN có vốn ĐTNN)


- Tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.


- Thu xổ số  kiến thiết.


- Lệ phí trước bạ ( trừ khoản lệ phí trước bạ do huyện và xã, phường thu)


- Thuế môn bài các DNNN thuộc TW và tỉnh quản lý.


- Thu viện trợ nước ngoài cho NS tỉnh.


- Thu khác ngân sách tỉnh (trừ khoản) thu khác ngân sách đã giao cho huyện thu)


3. Các khoản để lại ngân sách tỉnh theo tỷ lệ điều tiết:


Bao gồm các khoản thu còn lại sau khi đã trừ phần điều tiết đã trả ngân sách TW và để lại cho ngân sách các huyện và ngân sách xã phường theo quy định.


B. NGÂN SÁCH HUYỆN


1. Các khoản để lại ngân sách huyện 100%:


- Tiền viện trợ từ nước ngoài cho ngân sách các huyện.


- Tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh ngoài cho ngân sách các huyện


- Tiền đóng góp ngày công nghĩa vụ.


- Tiền đóng góp xây dựng trường sở, trạm y tế.


- Thu hồi các khoản chi năm trước.


- Tiền thanh lý tài sản cố định các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc huyện quản lý.


2. Các khoản để lại ngân sách huyện theo tỷ lệ điều tiết:


- Thuế sử dụng đất NN
( không kể thuế đất vườn)


+ Huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Phong Châu 10%.


+ Huyện Mê Linh 20 %


+ Huyện Tam Thanh, Lập Thạch, Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hoà, Sông Thao, Yên Lập, Thanh Sơn 30%.


+ TP Việt Trì, TX Phú Thọ, Vĩnh Yên 40%


- Thuế CTNNQD (trừ thuế sát sinh, TTĐB)


+ Thành phố Việt Trì 20 %


+ Huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Thị xã Phú Thọ, Vĩnh Yên 30 %.


+ Huyện Yên Lạc, Mê Linh, Tam Thanh, Phong Châu 40%.


+ Huyện Thanh Ba 70%


+ Huyện Đoan Hùng, Hạ Hoà, Sông Thao, Yên Lập, Thanh Sơn 80%


- Lệ phí trước bạ các huyện trực tiếp thu


 + TP Việt Trì, TX Phú Thọ, Vĩnh Yên và huyện Mê Linh 30%


+ Huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Lập Thạch, Phong Châu, Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hoà, Tam Thanh, Sông Thao, Yên Lập và Thanh Sơn 50%.


- Thuế nhà đất


+ Thành phố Việt Trì 10%


+ Thị xã Phú Thọ, Vĩnh Yên, Mê Linh, Phong Châu 20%


+ Huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Đảo 30%


+ Các huyện còn lại 50%


 - Thuế CQSDĐ

+ Thành phố Việt Trì 30%


+ Các huyện còn lại 50%


- Thu lệ phí ( trừ viện phí, học phí, phí lệ phí TW và phí lệ phí xã phường) 60%


- Thu phát vi phạm trật tự ATGT đường bộ và GT đô thị 30%


- Thu khác ngân sách huyện ( trừ các khoản quy định tại mục 1 phần B) 60%


C. NGÂN SÁCH CẤP XÃ:


Quan điểm chung là tỷ lệ thu dành cho ngân sách cấp xã phải phát huy được tối đa nguồn thu tại xã, phường, thị trấn. Ngân sách xã, phường, thị trấn phải tự cân đối đảm bảo cơ bản các khoản chi tại xã. Ngân sách cẫp trên chỉ hỗ trợ một phần chủ yếu là các xã miền núi. Các khoản để lại 100% và các khoản điều tiết cho ngân sách xã phường năm 1996 cụ thể như sau:


1. Các khoản để lại ngân sách xã 100%


- Các khoản thu cố định quy định tại Quyết định 1251 của UBND tỉnh Vĩnh Phú.


-Thuế sát sinh.


- Phí lệ phí xã phường.


2. Các khoản để lại ngân sách xã theo tỷ lệ điều tiết:


-Thuế sử dụng đất nông nghiệp:


- Thuế cây hàng năm


+ Các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Sông Thao, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Lập Thạch, Tam Thanh 25%


+ Các huyện còn lại 15%


- Thuế đất vườn 80%


- Thuế trước bạ do xã phường trực tiếp thu 50%


-Thuế nhà đất do xã phường trực tiếp thu 30%


- Thuế CQSDĐ 20%


- Thuế CTN ngoài quốc doanh do xã phường trực tiếp thu (trừ thuế sát sinh, thuế TTĐB)


+ NS xã 10%


+ NS phường, thị trấn 5%


- Tất cả các khoản thu tại xã, phường phải nộp đầy đủ vào kho bạc (100%). Ngân sách huyện sẽ trả trực tiếp cho ngân sách  các xã theo tỷ lệ điều tiết khi có số thu vào ngân sách Nhà nước.


D.Trong năm 1996 thực hiện cơ chế ổn định nguồn thu, tỷ lệ điều tiết  và nhiệm vụ chi cho tường  cấp ngân sách. Nếu thu vượt thi ngân sách các cấp  được hưởng theo tỷ lệ điều tiết  từng khoản đã được phân cấp. Nếu số thu bị giảm do thiên tai, hoặc tăng chi lớn  do Nhà nước thay đổi chính sách vượt quá khả năng  giải quyết của ngân sách địa phương thì xẽ được xem xét  hỗ trợ một phần từ ngân sách cấp trên, hoặc sẽ được xem xét để điều chỉnh các tỷ lệ điều tiết  cho phù hợp. Xoá bỏ chế độ thưởng vượt thu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.


IV. PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT NGÂN SÁCH.


1. Đối với các khoản chi quy định tại mục 1B do ngân sách tỉnh cấp phát. Riêng các khoản chi XDCB từ nguồn vốn đầu tư tập trung, thu CQSDĐ, tiền thuê đất địa phương dược hưởng, thu về XSKT, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, thuế nông nghiệp cây lúa nước, chi về trợ giá, chi lương cán bộ y tế xã  được thực hiện như sau:


- Chi XDCB từ nguồn vốn tập trung  do TW đầu tư qua ngân sách tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch bố trí các công trình đầu tư theo quyết định của UBND tỉnh và thông báo vốn từng hạng mục công trình của UB kế hoạch, ngân sách tỉnh chuyển vốn qua Cục đầu tư và phát triển để cấp phát theo quy định hiện hành.


- Các công trình XDCB  chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất , tiền thuê đất địa phương được hưởng, thu về XSKT, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, thuế nông nghiệp cây lúa nước. Các nguồn thu náy phát sinh tới đâu Sở tài chính sẽ chuyển vốn ra Cục đầu tư phát triển để cấp phát  theo tiến độ thực hiện khối lưộng công trình đã ghi kế hoạch.


- Về chi trợ giá: Trợ giá sách miền  núi  Cấp qua Công ty phát hành sách,  trợ gia báo Vĩnh Phú cấp qua Ban tài chính  quản trị.; trợ giá thóc giống nguyên chủng  cấp qua Trung tâm giống cây lương thực. Trợ cước vận chuyển hàng miền núi cấp qua các đơn vị dịch vụ.


- Chi lương cán bộ y tế xã ngân sách tỉnh cấp qua  trung  tâm y tế huyện để trung tâm y tế huỵen chi trả  cho cán bộ y tế xã.


2. Các khoản chi  quy định tại mục 2B sẽ do ngân sách huyện cấp phát.


3. Ngoài ra ngân sách tỉnh uỷ quyền  ngân sách huyên chi một số chương trình  mục tiêu có quan hệ găn bó trực tiếp  đến trách nhiệm của chính quyền  cấp huyện: Phủ sóng phát thanh, trung tu di tích lịch sử, đưa văn há thong tin về cơ sở , tăng cường cơ sở vật chất các trường phổ thông cấp 1, 2; nâng cấp các bệnh viện huyện, trạm xá x, hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ, hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng điện nông  thôn.


4. Trong định mức chi  quản lý hành chính quy định trên đây đã bao gồm tất cả  khen thưởng thi đua, mua sắm, sủa chữa nhỏ, thăm quan học tập trong và ngoài nước. 


5. Tiết kiệm chi XDCB  và trong các cơ HCSN: tiếp tục thực hiện theo văn bản số 53/NC ngày 4/1/1995 của Chính phủ cụ thể như sau:


- Tiết kiệm chi thường xuyên  5% (sau khi trừ lương và các khảon có tính chất  như lương). Khoản tiếp kiệm thuộc ngân sách cấp nào thì để lại cho ngân sách cấp đó . Từng đơn vị dự toán phải đăng ký mức  tiết kiệm, có kế hoạch chi cụ thể từ nguồn tiết kiệm này và sẽ được xem xét giải quyết sau.


- Tiết kiệm chi trong XDCB là 7% (không kể vốn thiết bị). Khoản tiết kiệm này đưa vào dự phòng  để xử lý những khối lượng phát sinh hợp lý  cho những công trình đã được ghi trong kế hoạch đầu tư, không bố trí cho những công trình không ghi trong kế hoạch. UBND  tỉnh sẽ quýêt định các công trình được chi từ nguồn tiết kiệm.



6. Thứ tự ưu tiên trong cấp phát ngân sách:


- Ngân sách các cấp phải thực hiện thứ tự ưu tiên trong cấp phá như sau:


a. Chi lưông, phụ cấp lương, sinh hoạt phí và các khoản  có tính chất lương khác .


b. Chi xây dựng cơ bản các công trình đã được ghi trong kế hoạch, đủ thủ tục theo quuy địng tại Nghị định 177/CP và có khối lượng nghiệm thu.


c. Chi các chương trình mục tiêu.


d. Các khoản chi thường xuyên còn lại và các nội dung chi khác  đã đựoc nghị trong kế hoạch năm.


e. Các khoản chi không ghi trong kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện cho phép.


Riêng ngân sách các huyện thành thị phải chi trả đầy đủ kịp thời các khoản chi trợ cấp và trả  điều tiết cho ngân sách  xã phường và các đoàn thể  khi có số thu phát sinh.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Chủ tịch UBND tỉnh giao cho chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch, Giám đốc Sở  Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế  phối hợp với giám đốc sở ban ngành , Chủ tịch UBND các huyện thành thị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề mới phát sinh thêm hoặc cần bổ sung  thì trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
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